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1. 你好 

    nǐ hǎo 

Xin chào 

2.    你好吗 

 nǐ hǎo ma 

Bạn khỏe không? 

 

3. 让我试试 

 ràng wǒ shì shì 

Để tôi thử xem 

 

4. 有人吗  

 yǒurén ma  

Có ai không? 

 

5. 你吃饭了吗  

https://drive.google.com/drive/folders/1_Vmu1fUEiGDGCzPFPbRBM0TPNcxNrd6E


 nǐ chīfànle ma  

Bạn ăn cơm chưa? 

 

6.  你做得对 

nǐ zuò dé duì 

Bạn làm đúng đấy 

 

7. 别担心    

Bié dānxīn 

Đừng lo lắng 

 

8. 我不知道 

 wǒ bù zhīdào 

Tôi không biết 

9. 我回来了 

wǒ huíláile 

Tôi về rồi 

 

10.  我也这样想 



 wǒ yě zhèyàng xiǎng 

Tôi cũng nghĩ thế 

 

11.   我能帮你吗? 

 wǒ néng bāng nǐ ma? 

Tôi có thể giúp bạn không? 

 

12.  我做到了 

 Wǒ zuò dàole 

Tôi làm được rồi 

 

13.     我在赶时间  

 wǒ zài gǎn shíjiān  

Tôi đang vội lắm 

 

14. 你在开玩笑吗? 

 nǐ zài kāiwánxiào ma 

Bạn đang đùa à? 

  



15.  我不是故意的 

 wǒ bùshì gùyì de 

Tôi không phải cố ý đâu 

 

16. 好久不见 

 hǎojiǔ bùjiàn 

Lâu rồi không gặp 

 

17. 明天见 

 míngtiān jiàn 

Ngày mai gặp 

 

18.  忙吗？ 

 máng ma? 

Bận không? 

 

19.  你说的没错 

Nǐ shuō de méi cuò 

Bạn nói rất đúng 



 

20.  就这样了 

 jiù zhèyàngle 

Cứ nhứ vậy nhé 

 

21.  干得好 

gàn dé hǎo 

Làm tốt đấy 

 

22.  我的天啊 

wǒ de tiān a 

Ôi trời ơi 

 

23.   不会吧！ 

bù huì ba! 

Không phải chứ 

 

24. 什么事？ 

Shénme shì? 



Cái gì? 

 

25.   真的假的 

Zhēn de jiǎ de 

Thật không 

 

26.  太神奇了！ 

tài shénqíle! 

Kỳ diệu quá 

 

27. 差不多了！ 

Chàbùduōle! 

Sắp xong rồi 

 

28.     好可怕！ 

Hǎo kěpà! 

Đáng sợ quá 

 

29.让我来！ 



Ràng wǒ lái! 

Để tôi 

 

30.想想看！ 

 Xiǎng xiǎng kàn! 

Nghĩ thử xem 

 

31. 我同意 

 Wǒ tóngyì 

Tôi đồng ý.   

           

32. 我明白了 

wǒ míngbáile 

Tôi hiểu rồi 

-------------- 
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